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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Tên dịch vụ: Tập huấn kỹ thuật, công nghệ lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
Tên sản phẩm: Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPHM); Tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bảo vệ thực vật


PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng thực hiện cho các công việc sau:
- Tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPHM)
- Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bảo vệ thực vật.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng để thực hiện việc tính toán, xây dựng, kiểm tra đánh giá thực hiện các nội dung, hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp; các hoạt động khuyến nông địa phương; xác định đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh về: Thực nghiệm và chuyển giao áp dụng tiến bộ KHKT và công nghệ và trồng trọt vào sản xuất; Xây dựng mô hình, tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp (IPHM); Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bảo vệ thực vật;
3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông;
- Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý.
- Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính  hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2035;
- Quyết định số: 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2009  của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư;
- Quyết định số 3592/QĐ-BNN-BVTV ngày 23/9/2022  của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam, giai đoạn 2022-2023;
- Quyết định số 846/QĐ-BVTV-TV ngày 28/3/2023  của Bộ Nông nghiệp và PTNT Về việc Ban hành Chương trình và tài liệu đào tạo giảng viên (TOT), huấn luyện nông dân (FFS) về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM); 
- Căn cứ Nghị Quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai, Ban hành Quy định một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
[bookmark: dieu_1_name]- Căn cứ Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Yên Bái
4. Quy định chữ viết tắt
- TOT-IPHM: Đào tạo giảng viên về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp; 
- FFS-IPHM: Huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp;
5. Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ
5.1. Xây dựng mô hình, tập huấn quản lý dịch hại tổng hợp
5.2. Đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ bảo vệ thực vật.
6. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

PHẦN II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
A. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẬP HUẤN QUẢN LÝ SỨC KHỎE CÂY TRỒNG TỔNG HỢP (IPHM)
Mã sản phẩm, dịch vụ:…………
Phương pháp xây dựng định mức: Phương pháp tiêu chuẩn (theo Quyết định 846/QĐ-BVTV-TV ngày 28/3/2023 của Cục Bảo vệ thực vật ban hành chương trình và tài liệu đào tạo giảng viên (TOT), huấn luyện nông dân (FFS) về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) kết hợp với phương pháp so sánh.
I. Lớp đào tạo giảng viên về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (TOT-IPHM cấp tỉnh).
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Thời gian thực hiện: Học bán tập trung trong một vụ (cây trồng ngắn ngày) hoặc từng đợt theo giai đoạn sinh trưởng cây trồng trong một chu kỳ sản xuất (cây trồng dài ngày); thời gian học 50-60 ngày tùy theo đối tượng cây trồng được chọn làm thí nghiệm học tập. Mỗi tuần học 03 ngày gồm 1,5 ngày học; 0,5 ngày chuẩn bị xuống lớp FFS; 0,5 ngày thực hành hướng dẫn tại lớp FFS; 0,5 ngày đánh giá lớp FFS (chưa kể thời gian khai giảng, tổng kết, tham quan đầu bờ). 
- Số người tham dự tập huấn: 30 – 35 học viên/lớp;
- Mỗi lớp TOT IPHM tổ chức 5 lớp FFS để học viên thực hành kỹ năng huấn luyện nông dân và và tổ chức lớp học cho các học viên. Bố trí ruộng thí nghiệm TOT và ruộng thực hành FFS.
- Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện giảng viên về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (TOT-IPHM) do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp.
- Chính sách chi trả cho giảng viên, hỗ trợ học viên và các chi phí chung khác chi cho đào tạo tập huấn: Tính theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai;
 1. Định mức lao động

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú 

	I
	Định mức lao động trực tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	152-170 công
	

	1
	Xây dựng kế hoạch tập huấn (01 người).
	5
	1 người x 5 công

	2
	Liên hệ địa phương, tổng hợp danh sách học viên đăng ký, kiểm tra đối tượng học viên tập huấn (01 người).
	2
	1 người x 2 công

	3
	Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với đối tượng tập huấn và yêu cầu của địa phương, liên hệ photo, chuẩn bị văn phòng phẩm, nguyên vật liệu thực hành (2 người).
	28-32
	2 người x 14 -16 công/người

	4
	Liên hệ mời giảng viên, soạn nội dung hợp đồng, ký hợp đồng với giảng viên, liên hệ xe, hợp đồng, liên hệ phòng nghỉ cho giảng viên… (1 người).
	5
	01 người x 5 công

	4
	Thiết kế bố trí thí nghiệm
	2
	01 người x 2 công

	5
	Công giảng viên đào tạo, tập huấn (2 giảng viên x 42-48 ngày)
	84-96 công
	2 người x 42-48 công 

	6
	Theo dõi, ghi danh sách, thực hiện cuộc tập huấn, kiểm tra điều kiện lên lớp của giảng viên (1 người).
	14-16
	1 người x 14-16 công

	7
	Tổ chức cho học viên đi thăm quan học tập, thực hành (2 người)
	2
	2 người x 1 công/người

	8
	Kiểm tra cuối khóa, tổng kết (1 người)
	1
	01 người x 01 công

	9
	Báo cáo kết quả thí nghiệm, báo cáo kết quả lớp FFS (Lớp mở kèm theo lớp TOT)
	2
	01 người x 2 công 

	10
	Hội thảo đầu bờ (3 người)
	3
	3người x 1 công

	11
	Tổng kết lớp đào tạo tập huấn, viết báo cáo đánh giá, tập hợp danh sách học viên, lập thủ tục quyết toán (2 người).
	4
	2 người x 2 công/người

	II
	Định mức lao động gián tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	228-255 công
	

	1
	Bộ phận quản lý (LĐ phụ trách) = 50% định mức LĐTT (152-170 x 50%=76 -85). 
Số lượng 2 người
	76-85
	2 người x 38-42 công

	2
	Bộ phận chuyên môn, thừa hành (lãnh đạo phòng, chuyên viên) = 50% định mức LĐTT (152-170 x50%=76 -85). Số lượng 3 người
	76-85
	3 người x 26-28 công/người

	3
	Bộ phận nghiệp vụ, phục vụ (lãnh đạo phòng HC-TH, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe) = 50% định mức LĐTT (152-170 x50%=76 -85). . Số lượng 5 người
	76-85
	5 người x 15-17 công/người


2. Định mức máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức máy móc, thiết bị (giờ)

	1
	Máy tính để bàn
	Chiếc
	3
	0,5 kw/giờ
	

	2
	Máy Laptop
	Chiếc
	1
	0,5 kw/giờ
	

	3
	Máy photocopy
	Chiếc
	1
	1,5 kw/giờ
	

	4
	Máy scan
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	5
	Máy in lazer A4
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	6
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	4
	1 kw/giờ
	

	7
	Máy chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	

	8
	Màn chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	


3. Định mức vật tư (theo phụ lục II, Quyết định 846/QĐ-BVTV-TV ngày 28/3/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Số lượng tính cho 30 học viên/lớp).
	TT
	Nội dung 
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giấy Ao
	Tờ
	200

	2
	Giấy A4
	Gram
	5

	3
	Giấy nhãn dán Tommy
	Tờ
	20

	4
	Sổ ghi chép
	quyển
	30

	5
	Bút bi
	Cái
	50

	6
	Bút chì
	Cái
	50

	7
	Bút dạ dầu
	Cái
	50

	8
	Bút dạ bảng
	Cái
	50

	9
	Bút màu vẽ
	Hộp
	5

	10
	Mực đỏ
	Lọ
	5

	11
	Thước kẻ 0,5 m
	Cái
	5

	12
	Thước kẻ 1 m
	Cái
	5

	13
	Kẹp bướm
	Hộp
	5

	14
	Dây ni lon (dây buộc)
	Cuộn
	5

	15
	Băng dính to
	Cuộn
	5

	16
	Băng dính hai mặt
	cuộn
	10

	17
	Hồ dán
	Lọ 
	5

	18
	Bông
	Kg
	1

	19
	Cồn 90 độ
	Lít
	2

	20
	Bút lông
	Cái
	20

	21
	Panh
	Cái
	10

	22
	Dao
	Cái
	5

	23
	Kéo
	Cái
	5

	24
	Ống nghiệm (đường kính 20 mm)
	Cái
	60

	25
	Đĩa petri thí nghiệm sức khỏe hạt giống
	cái
	30

	26
	Kính lúp cầm tay
	Cái
	5

	27
	Vải màn/lưới mắt dày
	Mét
	50

	28
	Túi ni lon
	Kg
	5

	29
	Lọ nhựa
	Cái
	60

	30
	Chậu nhựa nhỏ (đường kính 30 cm)
	Cái
	15

	31
	Chậu nhựa to (đường kính 60 cm)
	Cái
	5

	32
	Thùng nhựa làm bể sinh thái (50x70x80 cm)
	cái
	5

	33
	Hạt rau giống thí nghiệm
	gói
	5

	34
	Cây rau làm thí nghiệm chuyển hóa
	Kg
	2

	35
	Khay nhựa thí nghiệm (18x28x8 cm)
	Cái
	30

	36
	Găng tay
	Hộp
	5

	37
	Ủng cao su
	Đôi
	35

	38
	Vật liệu thực hành ủ phân chuồng (bã xác thực vật, chế phẩm vi sinh, bạt ủ, cuốc, cào, xẻng, …)
	Bộ
	5

	39
	Vật liệu thực hành tự làm thuốc BVTV thảo mộc (dụng cụ và vật liệu)
	Bộ
	5

	40
	Bình bơm cầm tay phun thuốc BVTV (loại 2 lít)
	Cái
	5

	41
	Giấy chứng nhận
	Bản
	30


Ghi chú: Chủng loại và số lượng có thể thay đổi tùy theo các thí nghiệm được thay đổi, bổ sung vào chương trình học cho phù hợp với loại cây trồng.
	II. Lớp huấn luyện nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (lớp FFS-IPHM cơ bản).
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Thời gian học: Học trong một vụ (cây trồng ngắn ngày) hoặc từng đợt theo giai đoạn sinh trưởng cây trồng trong một chu kỳ sản xuất (cây trồng dài ngày), học mỗi tuần 01 buổi, tổng số có 14 buổi học (chưa kể thời gian khai giảng, tổng kết, tham quan đầu bờ). 
- Số người tham dự tập huấn: 30 – 35 học viên/lớp; Mỗi lớp FFS-IPHM  được bố trí ruộng thí nghiệm để thực hành.
- Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện giảng viên về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (FFS-IPHM) do chi cục trồng trot, bảo vệ thực vật và chăn nuôi thú y, thủy sản tỉnh Lào Cai cấp.
- Chính sách chi trả cho giảng viên, hỗ trợ học viên và các chi phí chung khác chi cho đào tạo tập huấn: Tính theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai;
 1. Định mức lao động
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú 

	I
	Định mức lao động trực tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	78 công
	

	1
	Xây dựng kế hoạch tập huấn (02 người).
	4
	2 người x 2 công

	2
	Liên hệ địa phương, tổng hợp danh sách học viên đăng ký, kiểm tra đối tượng học viên tập huấn (01 người).
	2
	1 người x 2 công

	3
	Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với đối tượng tập huấn và yêu cầu của địa phương, liên hệ photo, chuẩn bị văn phòng phẩm, nguyên vật liệu thực hành (2 người).
	16
	2 người x 8 công

	4
	Liên hệ mời giảng viên, soạn nội dung hợp đồng, ký hợp đồng với giảng viên, liên hệ xe, hợp đồng, liên hệ phòng nghỉ cho giảng viên… (1 người).
	2
	01 người x 2 công

	4
	Thiết kế bố trí thí nghiệm
	2
	01 người x 2 công

	5
	Công giảng viên đào tạo, tập huấn (2 giảng viên x 14 ngày)
	28
	2 người x 14 công 

	6
	Theo dõi, ghi danh sách, thực hiện cuộc tập huấn, kiểm tra điều kiện lên lớp của giảng viên (1 người).
	14
	1 người x 14 công

	7
	Tổ chức cho học viên đi thăm quan học tập, thực hành (2 người)
	2
	2 người x 1 công/người

	8
	Kiểm tra cuối khóa, tổng kết 
	2
	2 người x 1 công

	9
	Báo cáo kết quả thí nghiệm, báo cáo kết quả học tập của lớp học
	2
	2 người x 1 công 

	10
	Hội thảo đầu bờ , tham quan học tập
	2
	2 người x 1 công

	11
	Tổng kết lớp đào tạo tập huấn, viết báo cáo đánh giá, tập hợp danh sách học viên, lập thủ tục quyết toán (2 người).
	2
	2 người x 1 công/người

	II
	Định mức lao động gián tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	117 công
	

	1
	Bộ phận quản lý (LĐ phụ trách) = 50% định mức LĐTT (78 x50%=39 công). Số lượng 2 người
	39
	2 người x 19,5 công

	2
	Bộ phận chuyên môn, thừa hành (lãnh đạo phòng, chuyên viên) = 50% định mức LĐTT (78 x50%=39). Số lượng 3 người
	39
	3 người x 13 công/người

	3
	Bộ phận nghiệp vụ, phục vụ (lãnh đạo phòng HC-TH, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe) = 50% định mức LĐTT (78x50%=39). Số lượng 5 người
	39
	5 người x 7,8công/người


2. Định mức máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức máy móc, thiết bị (giờ)

	1
	Máy tính để bàn
	Chiếc
	3
	0,5 kw/giờ
	

	2
	Máy Laptop
	Chiếc
	1
	0,5 kw/giờ
	

	3
	Máy photocopy
	Chiếc
	1
	1,5 kw/giờ
	

	4
	Máy scan
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	5
	Máy in lazer A4
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	6
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	4
	1 kw/giờ
	

	7
	Máy chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	

	8
	Màn chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	


3. Định mức vật tư (theo phụ lục III, Quyết định 846/QĐ-BVTV-TV ngày 28/3/2023 của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Số lượng tính cho 30 học viên/lớp, học trên cây lúa).
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giấy Ao
	Tờ
	120

	2
	Giấy A4
	Gram
	5

	3
	Giấy Duplex
	Tờ
	10

	4
	Giấy nhãn dán Tommy
	Tờ
	20

	5
	Sổ ghi chép
	Quyển
	30

	6
	Sổ ghi chép tổng hợp
	Quyển
	5

	7
	Bút bi
	Cái 
	30

	8
	Bút chì
	Cái
	30

	9
	Bút dạ dầu
	Cái
	30

	10
	Bút dạ bảng
	Cái
	30

	11
	Bút màu vẽ
	Hộp
	5

	12
	Bút xóa nước (Tip - Ex Liquid paper)
	Cái
	10

	13
	Mực đỏ
	Lọ
	5

	14
	Thước kẻ 0,5 m
	Cái
	5

	15
	Thước kẻ 1 m
	Cái
	5

	16
	Kẹp bướm
	Hộp
	5

	17
	Dập ghim nhỏ
	Cái
	5

	18
	Ghim nhỏ
	Hộp
	5

	19
	Băng dính to
	Cuộn
	5

	20
	Băng dính nhỏ
	Cuộn
	10

	21
	Hồ dán
	Lọ 
	10

	22
	Bông
	Kg
	0,5

	23
	Cồn 90 độ
	Lít
	1

	24
	Bút lông
	Cái
	10

	25
	Panh
	cái
	10

	26
	Dao
	Bộ
	5

	27
	Kéo
	Bộ
	5

	28
	Đĩa petri thí nghiệm sức khỏe hạt giống
	cái
	30

	29
	Ống nghiệm (đường kính 20 mm)
	Cái
	30

	30
	Kính lúp cầm tay
	Cái
	5

	31
	Sơn
	Hộp
	3

	32
	Chổi quét sơn
	Cái
	5

	33
	Vải màn/lưới mắt dày
	Mét
	10

	34
	Túi nilon thu mẫu
	Kg
	1,0

	35
	Lọ nhựa to nuôi côn trùng
	Lọ
	30

	36
	Thùng nhựa làm bể sinh thái (50x70x80 cm)
	cái
	5

	37
	Hạt rau giống thí nghiệm
	gói
	5

	38
	Cây rau làm thí nghiệm chuyển hóa
	Kg
	2

	39
	Khay nhựa thí nghiệm (18x28x8 cm)
	Cái
	30

	40
	Ủng cao su
	Đôi
	5

	41
	Găng tay cao su
	Hộp
	1

	42
	Khẩu trang
	Hộp
	2

	43
	Dây chun vòng
	Túi
	1

	44
	Dây nilon (dây buộc)
	Cuộn
	5

	45
	Dây cấy
	Mét
	300

	46
	Tre làm cọc
	Cây
	5

	47
	Biển thí nghiệm (40x60cm)
	Cái
	5

	48
	Bảng công thức thí nghiệm (20 x 30 cm) 
	Cái
	20

	49
	Thuốc BVTV (trung bình phun 3-4 lần/vụ)
	Vụ
	1

	50
	Bình bơm cầm tay phun thuốc BVTV
	Cái
	5

	51
	Vật liệu thực hành ủ phân chuồng (bã xác thực vật, chế phẩm vi sinh, bạt ủ, cào, xẻng, …)
	
	5

	52
	Vật liệu thực hành tự làm thuốc BVTV thảo mộc (dụng cụ và vật liệu)
	
	5

	53
	Vật liệu, dụng cụ xây dựng mô hình chống chuột, ốc bươu vàng, lúa cỏ, … cộng đồng
	Mô hình 
	Theo thực tế  

	54
	Thuê ruộng làm thí nghiệm 0,1ha lúa (tính theo % năng suất trung bình và giá lúa)
	%
	10

	55
	Đền bù năng suất 0,1 ha lúa (tính theo % năng suất trung bình và giá lúa).
	%
	15

	56
	Công lao động phổ thông (cấy, làm cỏ, gặt,…)
	Công
	10

	57
	Hỗ trợ phân bón cho 0,1 ha (30% lượng bón từng loại phân)
	 
	30% 

	58
	Áo, mũ đồng phục IPHM
	Bộ
	30

	59
	Giấy chứng nhận
	 Bản
	30



Ghi chú: Nội dung trên dành cho lớp FFS chọn cây trồng thí nghiệm học tập là cây lúa, trường hợp lớp FFS chọn cây trồng khác cần xây dựng các vật tư, thiết bị, dụng cụ, thuê mướn, hỗ trợ, … cho phù hợp với cây trồng được chọn làm thí nghiệm học tập.
III. Lớp tập huấn cho cán bộ quản lý ở địa phương về IPHM
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Thời gian học: 3 ngày (1,5 ngày học lý thuyết + 1,5 ngày thực hành các biện pháp kỹ thuật).
- Số người tham dự tập huấn: 30 – 50 học viên/lớp; được bố trí ruộng thí nghiệm và các vật tư thực hành.
- Chính sách chi trả cho giảng viên, hỗ trợ học viên và các chi phí chung khác  cho đào tạo tập huấn: Tính theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai;
 1. Định mức lao động

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú 

	I
	Định mức lao động trực tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	24 công
	

	1
	Xây dựng kế hoạch tập huấn (01 người).
	2
	1 người x 2 công

	2
	Liên hệ địa phương, tổng hợp danh sách học viên đăng ký, kiểm tra đối tượng học viên tập huấn (01 người).
	1
	1 người x 1 công

	3
	Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu, lựa chọn cây trồng, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với mục đích tập huấn, đối tượng tập huấn và điều kiện thực tế địa phương, liên hệ photo, chuẩn bị văn phòng phẩm, nguyên vật liệu thực hành (2 người).
	4
	2 người x 2 công

	4
	Liên hệ mời giảng viên, soạn nội dung hợp đồng, ký hợp đồng với giảng viên, liên hệ xe, hợp đồng, liên hệ phòng nghỉ cho giảng viên… (1 người).
	2
	01 người x 2 công

	4
	Thiết kế bố trí thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ, vật tư thực hành
	2
	01 người x 2 công

	5
	Công giảng viên đào tạo, tập huấn (2 giảng viên x 3 ngày)
	6
	2 người x 3 công 

	6
	Theo dõi, ghi danh sách, thực hiện cuộc tập huấn, kiểm tra điều kiện lên lớp của giảng viên (1 người).
	3
	1 người x 3 công

	7
	Chuẩn bị và tổ chức cho học viên đi thăm quan mô hình học tập và thực hành (2 người)
	2
	1 người x 2 công/người

	8
	Tổng kết lớp đào tạo tập huấn, viết báo cáo đánh giá, tập hợp danh sách học viên, lập thủ tục quyết toán (2 người).
	2
	2 người x 2 công/người

	II
	Định mức lao động gián tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	36 công
	

	1
	Bộ phận quản lý (LĐ phụ trách) = 50% định mức LĐTT (24 x50%=12 công). Số lượng 2 người
	12
	2 người x 6 công/ nguòi

	2
	Bộ phận chuyên môn, thừa hành (lãnh đạo phòng, chuyên viên) = 50% định mức LĐTT (24x50%=12). Số lượng 3 người
	12
	3 người x 4 công/người

	3
	Bộ phận nghiệp vụ, phục vụ (lãnh đạo phòng HC-TH, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe) = 50% định mức LĐTT (24x50%=12). Số lượng 5 người
	12
	5 người x 2,4công/người


2. Định mức máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức máy móc, thiết bị (giờ)

	1
	Máy tính để bàn
	Chiếc
	3
	0,5 kw/giờ
	

	2
	Máy Laptop
	Chiếc
	1
	0,5 kw/giờ
	

	3
	Máy photocopy
	Chiếc
	1
	1,5 kw/giờ
	

	4
	Máy scan
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	5
	Máy in lazer A4
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	6
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	4
	1 kw/giờ
	

	7
	Máy chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	

	8
	Màn chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	


3. Định mức vật tư  (Số lượng tính cho 30 học viên/lớp).
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giấy Ao
	Tờ
	20

	2
	Sổ ghi chép
	Quyển
	30

	3
	Bút bi
	Cái 
	30

	4
	Bút dạ bảng
	Cái
	30

	5
	Bút màu vẽ
	Hộp
	5

	6
	Bút xóa nước (Tip - Ex Liquid paper)
	Cái
	10

	7
	Kẹp bướm
	Hộp
	5

	8
	Dập ghim nhỏ
	Cái
	5

	9
	Băng dính to
	Cuộn
	5

	10
	Ống nghiệm (đường kính 20 mm)
	Cái
	30

	11
	Kính lúp cầm tay
	Cái
	5

	12
	Túi nilon thu mẫu
	Kg
	1,0

	13
	Biển thí nghiệm (40x60cm)
	Cái
	5

	14
	Bảng công thức thí nghiệm (20 x 30 cm) 
	Cái
	20

	13
	Thuốc BVTV (trung bình phun 3-4 lần/vụ)
	Vụ
	1

	14
	Bình bơm cầm tay phun thuốc BVTV
	Cái
	5

	15
	Vật liệu thực hành ủ phân chuồng (bã xác thực vật, chế phẩm vi sinh, bạt ủ, cào, xẻng, …)
	
	5

	16
	Vật liệu thực hành tự làm thuốc BVTV thảo mộc (dụng cụ và vật liệu)
	
	5

	17
	Thực hành bẫy, bả bẫy côn trùng 
	cái
	20

	18
	Thực hành dùng Chế phẩm sinh học nấm đối kháng tăng cường hệ vi sinh đất
	kg
	2

	19
	Thực hành dùng Chế phẩm sinh học phòng bệnh hại cây trồng
	lít
	2

	20
	 Thực hành dùng Chế phẩm sinh học trừ sâu hại, bảo vệ thiên địch
	lít
	2

	21
	Hỗ trợ phân bón cho ruộng thực hành (0,1ha cây ngắn ngày; 0,3-0,5 ha cây dài ngày )
	 
	30% từng loại phân










B. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BẢO VỆ THỰC VẬT
Mã sản phẩm, dịch vụ:…………………………………………………………….
Phương pháp xây dựng định mức: Phương pháp so sánh kết hợp phân tích thực nghiệm.
I. Lớp đào tạo kỹ thuật Bảo vệ thực vật cho cán bộ kỹ thuật địa phương
- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Thời gian thực hiện: 3 ngày 
- Số người tham gia lớp đào tạo: 30 học viên/lớp (3 ngày học lý thuyết + 2 ngày thực hành);
- Chính sách chi trả cho giảng viên, hỗ trợ học viên và các chi phí chung khác chi cho đào tạo tập huấn: Tính theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai;
1. Định mức công lao động

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú 

	I
	Định mức lao động trực tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	24 công
	

	1
	Xây dựng kế hoạch tập huấn (01 người).
	2
	1 người x 2 công

	2
	Liên hệ địa phương, tổng hợp danh sách học viên đăng ký, kiểm tra đối tượng học viên tập huấn (01 người).
	1
	1 người x 1 công

	3
	Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu, lựa chọn cây trồng, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với mục đích tập huấn, đối tượng tập huấn và điều kiện thực tế địa phương, liên hệ photo, chuẩn bị văn phòng phẩm, nguyên vật liệu thực hành (2 người).
	4
	2 người x 2 công

	4
	Liên hệ mời giảng viên, soạn nội dung hợp đồng, ký hợp đồng với giảng viên, liên hệ xe, hợp đồng, liên hệ phòng nghỉ cho giảng viên… (1 người).
	2
	01 người x 2 công

	4
	Thiết kế bố trí thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ, vật tư thực hành
	2
	01 người x 2 công

	5
	Công giảng viên đào tạo, tập huấn (2 giảng viên x 3 ngày)
	6
	2 người x 3 công 

	6
	Theo dõi, ghi danh sách, thực hiện cuộc tập huấn, kiểm tra điều kiện lên lớp của giảng viên (1 người).
	3
	1 người x 3 công

	7
	Chuẩn bị và tổ chức cho học viên đi thăm quan mô hình học tập và thực hành (2 người)
	2
	1 người x 2 công/người

	8
	Tổng kết lớp đào tạo tập huấn, viết báo cáo đánh giá, tập hợp danh sách học viên, lập thủ tục quyết toán (2 người).
	2
	2 người x 2 công/người

	II
	Định mức lao động gián tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	36 công
	

	1
	Bộ phận quản lý (LĐ phụ trách) = 50% định mức LĐTT (24 x50%=12 công). Số lượng 2 người
	12
	2 người x 6 công/ nguòi

	2
	Bộ phận chuyên môn, thừa hành (lãnh đạo phòng, chuyên viên) = 50% định mức LĐTT (24x50%=12). Số lượng 3 người
	12
	3 người x 4 công/người

	3
	Bộ phận nghiệp vụ, phục vụ (lãnh đạo phòng HC-TH, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe) = 50% định mức LĐTT (24x50%=12). Số lượng 5 người
	12
	5 người x 2,4công/người


2. Định mức máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức máy móc, thiết bị (giờ)

	1
	Máy tính để bàn
	Chiếc
	3
	0,5 kw/giờ
	

	2
	Máy Laptop
	Chiếc
	1
	0,5 kw/giờ
	

	3
	Máy photocopy
	Chiếc
	1
	1,5 kw/giờ
	

	4
	Máy scan
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	5
	Máy in lazer A4
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	6
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	4
	1 kw/giờ
	

	7
	Máy chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	

	8
	Màn chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	


3. Định mức vật tư  (Số lượng tính cho 30 học viên/lớp).
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Giấy Ao
	Tờ
	20

	2
	Sổ ghi chép
	Quyển
	30

	3
	Bút bi
	Cái 
	30

	4
	Bút dạ bảng
	Cái
	30

	5
	Bút màu vẽ
	Hộp
	5

	6
	Bút xóa nước (Tip - Ex Liquid paper)
	Cái
	10

	7
	Kẹp bướm
	Hộp
	5

	8
	Dập ghim nhỏ
	Cái
	5

	9
	Băng dính to
	Cuộn
	5

	10
	Ống nghiệm (đường kính 20 mm)
	Cái
	30

	11
	Kính lúp cầm tay
	Cái
	5

	12
	Túi nilon thu mẫu
	Kg
	1,0

	13
	Ủng cao su
	Đôi
	35

	14
	Găng tay cao su
	Hộp
	2

	15
	Cồn 90 độ
	Lít
	2

	16
	Panh
	Cái
	10

	17
	Lọ nhựa
	Cái
	35

	18
	Khay nox 
	cái
	6



II. Lớp đào tạo chuyển giao công nghệ Bảo vệ thực vật
	- Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
- Thời gian thực hiện: 2 ngày;
- Số người tham gia lớp đào tạo: 30 học viên/lớp (1 ngày học lý thuyết + 1 ngày ứng dụng thực hành, kiểm tra);
- Chính sách chi trả cho giảng viên, hỗ trợ học viên và các chi phí chung khác chi cho đào tạo tập huấn: Tính theo quy định hiện hành của UBND tỉnh Lào Cai;
1. Định mức công lao động

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú 

	I
	Định mức lao động trực tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	16 công
	

	1
	Xây dựng kế hoạch tập huấn (01 người).
	2
	1 người x 2 công

	2
	Liên hệ địa phương, tổng hợp danh sách học viên đăng ký, kiểm tra đối tượng học viên tập huấn (01 người).
	1
	1 người x 1 công

	3
	Chuẩn bị tài liệu, nghiên cứu, lựa chọn cây trồng, hiệu chỉnh nội dung cho phù hợp với mục đích tập huấn, đối tượng tập huấn và điều kiện thực tế địa phương, liên hệ photo, chuẩn bị văn phòng phẩm, nguyên vật liệu thực hành (1 người).
	2
	1 người x 2 công

	4
	Liên hệ mời giảng viên, soạn nội dung hợp đồng, ký hợp đồng với giảng viên, liên hệ xe, hợp đồng, liên hệ phòng nghỉ cho giảng viên… (1 người).
	1
	01 người x 1 công

	4
	Thiết kế bố trí thí nghiệm, chuẩn bị dụng cụ, vật tư thực hành
	1
	01 người x 1 công

	5
	Công giảng viên đào tạo, tập huấn (2 giảng viên x 2ngày)
	4
	2 người x 2 công 

	6
	Theo dõi, ghi danh sách, thực hiện cuộc tập huấn, kiểm tra điều kiện lên lớp của giảng viên (1 người).
	2
	1 người x 2 công

	7
	Chuẩn bị và tổ chức cho học viên thực hành (1 người)
	1
	1 người x 1 công/người

	8
	Tổng kết lớp đào tạo tập huấn, viết báo cáo đánh giá, tập hợp danh sách học viên, lập thủ tục quyết toán (1 người).
	2
	1 người x 2 công/người

	II
	Định mức lao động gián tiếp (trình độ chuyên môn đại học trở lên)
	36 công
	

	1
	Bộ phận quản lý (LĐ phụ trách) = 50% định mức LĐTT (16 x 50 %=8 công). Số lượng 2 người
	8
	2 người x 4 công/ nguòi

	2
	Bộ phận chuyên môn, thừa hành (lãnh đạo phòng, chuyên viên) = 50% định mức LĐTT (16 x 50%=8). Số lượng 2 người
	8
	2 người x 4 công/người

	3
	Bộ phận nghiệp vụ, phục vụ (lãnh đạo phòng HC-TH, kế toán, thủ quỹ, văn thư, lái xe) = 50% định mức LĐTT (16 x 50%=8 ). Số lượng 5 người
	8
	5 người x 3,6 công/người


2. Định mức máy móc, thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức máy móc, thiết bị (giờ)

	1
	Máy tính để bàn
	Chiếc
	3
	0,5 kw/giờ
	

	2
	Máy Laptop
	Chiếc
	1
	0,5 kw/giờ
	

	3
	Máy photocopy
	Chiếc
	1
	1,5 kw/giờ
	

	4
	Máy scan
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	5
	Máy in lazer A4
	Chiếc
	1
	0,4 kw/giờ
	

	6
	Điều hòa nhiệt độ
	Chiếc
	4
	1 kw/giờ
	

	7
	Máy chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	

	8
	Màn chiếu
	Chiếc
	1
	0,25 kw/giờ
	


3. Định mức vật tư  (Số lượng tính cho 30 học viên/lớp).
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Dụng cụ học tập
	
	

	1
	Giấy Ao
	Tờ
	20

	2
	Sổ ghi chép
	Quyển
	30

	3
	Bút bi
	Cái 
	30

	4
	Bút dạ bảng
	Cái
	30

	5
	Bút màu vẽ
	Hộp
	5

	6
	Bút xóa nước (Tip - Ex Liquid paper)
	Cái
	10

	7
	Kẹp bướm
	Hộp
	5

	8
	Dập ghim nhỏ
	Cái
	5

	9
	Băng dính to
	Cuộn
	5

	II
	Dụng cụ thực hành
	
	

	10
	Ống nghiệm (đường kính 20 mm)
	Cái
	30

	11
	Kính lúp cầm tay
	Cái
	5

	12
	Túi nilon thu mẫu
	Kg
	1,0

	13
	Biển thí nghiệm (40x60cm)
	Cái
	5

	14
	Bảng công thức thí nghiệm (20 x 30 cm) 
	Cái
	20

	15
	Dụng cụ thực hành *
	Bộ
	6


Lưu ý: *Tùy theo từng loại hình Khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật điều chỉnh các loại vật tư thực hành cho phù hợp.

